
 

Biểu số: 0601.N.LĐVL 
Kèm theo Thông tư số 
18/2025/TT-BNV ngày 08 
tháng 10 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ 
Ngày nhận báo cáo: Ngày 28 
tháng 02 năm sau 

TRỢ CẤP THẤT 
NGHIỆP; HỖ TRỢ HỌC 
NGHỀ; TƯ VẤN; GIỚI 

THIỆU VIỆC LÀM 
Năm:………… 

Đơn vị báo cáo: 
Đơn vị nhận báo cáo: Cục 
Việc làm 

 

Chỉ tiêu Mã 
số 

Số người lao động 
được giải quyết 

hưởng trợ cấp thất 
nghiệp   
(người) 

Số người lao động 
tham gia bảo hiểm 
thất nghiệp được 
hỗ trợ học nghề   

(người) 

Người lao động tham 
gia bảo hiểm thất 

nghiệp được tư vấn, 
giới thiệu việc làm  

(lượt người) 

Tổng số Trong đó 
Nữ Tổng số Trong đó 

Nữ Tổng số Trong đó 
Nữ 

A B 1 2 3 4 5 6 

Tổng số 01       

Chia theo nhóm 
tuổi 02       

- Từ 30 trở 
xuống 03       

- Từ 31 đến 40 04       

- Từ 41 đến 50 05       

- Từ 51 đến 60 06       

- Trên 60 tuổi 07       

 
Biểu số 0601.N.LĐVL: Trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ học nghề; tư vấn, giới thiệu việc 
làm 
1. Khái niệm 
Người lao động được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp là những người được người có 
thẩm quyền quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định 
Số người lao động được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp là những người thỏa mãn 
khái niệm nêu trên trong kỳ báo cáo. 



Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề là những người 
được người có thẩm quyền quyết định hỗ trợ học nghề theo quy định. 
Số người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề là những người 
thỏa mãn khái niệm nêu trên trong kỳ báo cáo. 
Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc làm là người 
lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng 
làm việc mà có nhu cầu tư vấn, tìm kiếm việc làm được Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ 
chức thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm. 
Số người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được tư vấn giới thiệu việc làm là 
những người thoả mãn khái niệm nêu trên trong kỳ báo cáo. 
2. Cách ghi biểu 
Cột 1 ghi tổng số người lao động được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp. 
Cột 2 ghi tổng số lao động nữ được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp. 
Cột 3 ghi tổng số người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề. 
Cột 4 ghi tổng số lao động nữ tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề. 
Cột 5 ghi tổng số người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu 
việc làm.. 
Cột 6 ghi tổng số lao động nữ tham gia bảo hiểm thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc 
làm. 
3. Nguồn số liệu 
Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. 
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